
Diện tích 

trụ

Diện tích 

hành 

lang

Loại 

đất

1 5 9 127,7 CLN 20.815.100

2 6 9 331,5 CLN 43.227.600

3 Bà Trần Thị Bình
Xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
7 9 308,5 CLN 40.228.400 0 4.454.315 0 0 0 44.682.715

4 Ông Trần Nhẫn
Xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
8 9 139,8 CLN 18.229.920 0 2.672.589 0 0 0 20.902.509

5 Ông Trần Chớ
Xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
9 9 7,5 CLN 978.000 0 0 0 0 0 978.000

6 Bà Trần Thị Thu
Phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai
10 9 941,6 CLN 122.784.640 0 11.268.716 0 0 0 134.053.356

7 11 9 114,5 CLN 25.648.000

1.010,6 CLN 181.099.520

72,5 CLN 10.393.600

9 2 20 132,3 CLN 121.451.400

10 1 20 1.310,5 CLN 234.841.600

374,5 4.122,5 819.697.780 0 54.486.766 8.100.000 55.711.500 40.000.000 977.996.046

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /4/2026 của UBND xã Đồng Phú)

Bà Trần Thị Thu

Tổng 

810.000 0 373.103.000
Ông Nguyễn Đồng 

Hoan
0

17.239.500
Phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai

Phường Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai
0

810.000 97.219.104

38.472.000 16.000.000 307.057.362

Số 

thửa

8.000.000

16.000.000

28.964.242 6.480.000

7.126.9040

Trong đó

Giá trị bồi thường

(đồng)

Ghi chú

Giá trị hỗ trợ

(đồng)

Số tờ 

BĐ

Khen thưởng

(đồng)
Địa chỉ thường trúHọ tên

Tổng số tiền

(đồng)Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

                      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          XÃ ĐỒNG PHÚ                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHEN THƯỞNG

Phục vụ công tác GPMB để thực hiên dự án công trình Trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú và nhánh rẽ trạm 110kV KCN Bắc Đồng Phú;

Vị trí đất: xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai 

Tiền hỗ trợ 

đào tạo chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm 

 Đất 

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Thông tin diện tích đất thu hồi (m²)

Số tiền bằng chữ: Chín trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, không trăm bốn mươi sáu đồng

 Công 

trình 
 Cây trồng 

8

Hộ bà Nguyễn Thị 

Xuân

Xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
12 9

0

TT
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